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Thứ tư, ngày 24 tháng 02 năm 2021 

PHIẾU HỌC TẬP 
 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU 5  

TUẦN 23 – TIẾT 1 

Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh 

(Sách Tiếng Việt 5 –Tập 2 –Trang 43) 

Dựa vào nội dung được học trong video và SGK, em hãy làm bài tập sau: 

Câu 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất: nghĩa của từ 

trật tự là:   

a. Trạng thái bình yên, không có chiến tranh. 

  b. Trạng thái yên ổn, bình lặng, không ồn ào. 

  c. Tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỉ luật. 

Câu 2: a) Em hãy đọc đoạn văn sau: 

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, trung bình mỗi đêm 

có 1 vụ tai nạn và 4 vụ va chạm giao thông. Phần lớn các vi phạm giao thông xảy ra 

do vi phạm qui định về tốc độ, thiết bị kém an toàn. Ngoài ra, việc lấn chiếm lòng 

đường, vỉa hè mở hàng quán, đổ vật liệu xây dựng cũng gây ảnh hưởng rất lớn tới 

trật tự và an toàn giao thông. 

Theo báo An ninh thủ đô 

a) Tìm những từ ngữ có liên quan tới việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông có 

trong đoạn văn để điền vào chỗ chấm dưới đây: 

- Lực lượng bảo vệ trật tự, an toàn giao thông là:......................................................... 

- Hiện tượng trái ngược với trật tự, an toàn giao thông là: ........................................... 

- Nguyên nhân gây tai nạn giao thông là: ...................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Câu 3: Em hãy gạch dưới những từ ngữ chỉ người, sự vật, sự việc liên quan đến 

bảo vệ trật tự, an ninh có trong mẩu truyện vui dưới đây: 

Lí do 

Hai bệnh nhân nằm chung một phòng làm quen với nhau. 

Một anh nói: "Tôi là cảnh sát giữ trật tự trong trận bóng chiều qua. Trọng tài 

bắt tệ quá. Bọn hu-li-gân quậy phá quá chừng, khiến tôi phải vào đây. Thế còn anh, 

tại sao anh lại bị thương như thế?" 

Anh kia băng bó khắp người, thều thào trả lời: "Tôi bị bọn càn quấy hành 

hung. Vì chính tôi là trọng tài trận bóng chiều qua!" 

Theo Truyện vui nước ngoài 

*Chú thích: Hu-li-gân: Kẻ ngổ ngáo, gây rối trật tự nơi công cộng. 
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TOÁN 5 

TUẦN 23 – TIẾT 3 

Luyện tập  

(SGK Toán 4 – Trang 119) 

Bài 1/119: 

a) Đọc các số đo sau: (viết thành chữ) 

- 5m
3
   : ……….…………………………………………………………………. 

- 2010cm
3
  : ……….…………………………………………………………………. 

- 2005dm
3
  : ……….…………………………………………………………………. 

- 10,125m
3
  : ……….…………………………………………………………………. 

- 0,109m
3
  : ……….…………………………………………………………………. 

- 0,051dm
3
  : ……….…………………………………………………………………. 

b) Viết các số đo thể tích: (viết thành số) 

- Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối : …………………………. 

- Hai nghìn không trăm mười lăm mét khối : ………………………………… 

- Ba phần tám đề-xi-mét khối    : ………………………………… 

 

Bài 2/119: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3/119: Điền dấu >, <, = vào ô trống: 

 a) 913,232413m
3
  913 232 413 cm

3
  

 

 b) 
12345

1000
  m

3 
12,345 m

3
 

 

 

*Hướng dẫn: 

Các em có thể vận dụng các tính chất cơ bản của số thập phân, đổi số thập 

phân thành phân số thập phân để so sánh. 
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KHOA HỌC 5 

TUẦN 23 – TIẾT 1 

Sử dụng năng lượng điện  

(Sách Khoa học 5 - Trang 92, 93) 

Dựa vào nội dung được học trong video và SGK, em hãy khoanh tròn vào chữ 

cái trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau: 

1. Năng lượng điện dùng để: 

a. thắp sáng, làm lạnh     b. truyền tin 

c. đốt nóng       d. Tất cả các ý trên. 

2. Các đồ dùng, máy móc sử dụng năng lượng điện là: 

a. máy tính, nồi cơm điện, bàn ủi, đèn pin 

b. máy cát-xét, đèn pin, máy tính, quạt máy 

c. lap-top, máy sấy tóc, đèn pin, máy tính để bàn 

d. tủ lạnh, quạt máy, đèn ngủ, nồi cơm điện 

3. Điện mà các đồ dùng, máy móc (ở hình 2) sử dụng được lấy từ: 

a. cối xay gió      b. pin, bình khí ga 

c. nhà máy phát điện, pin    d. than, củi 

4. Hàng ngày, chúng ta dùng diện để: 

a. học tập 

b. lao động sản xuất 

c. học tập, lao động sản xuất, vui chơi giải trí, sinh hoạt 

d. giải trí 

5. Để tránh lãng phí điện, em và gia đình cần: 

a. Dùng điện khi cần thiết. 

b. Đậy kín nắp nồi, nắp ấm nước khi nấu bằng bếp điện. 

c. Tắt đèn, tắt quạt khi ra khỏi nhà. 

d. Thực hiện cả 3 ý trên. 

6. Điền các từ: quan trọng, các ổ điện, truyền tin, sưởi ấm, vào chỗ chấm sao cho phù 

hợp nội dung bài: 

- Điện đóng vai trò ngày càng ………………… trong cuộc sống của chúng ta. 

Điện được sử dụng để chiếu sáng, …………….…, làm lạnh, ……………………. 

-  Điện được tải qua các đường dây đưa đến ……………….……. của mỗi gia 

đình, mỗi cơ quan, nhà máy. 


